
UBND XÃ KHÁNH NHẠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH KHÁNH HỒNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 74a/QĐ-THKH         Khánh Nhạc, ngày 11 tháng 5 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng  

trong nhà trường năm học 2025-2026  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HỒNG 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT- BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 Căn cứ Biên bản Hội nghị lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo dùng trong nhà 

trường năm học 2026-2027 ngày 08/5/2026 của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham 

khảo trường Tiểu học Khánh Hồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối 

thiểu sử dụng trong nhà trường năm học 2026 - 2027.  

Điều 2. Danh mục sách được nêm yết công khai trên bảng tin và website của nhà 

trường, thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh biết trước khi vào năm học 2026-2027. 

Điều 3. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ giáo 

viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban ĐD CMHS; 

- Đăng bảng tin và website; 

- Lưu VT, HS chọn sách. 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                     Phạm Thị Hải Yến 

 

 

 

 

 



 
DANH MỤC 

XUẤT BẢN  PHẨM THAM KHẢO 

SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 74a /QĐ-THKH  ngày 11/5/2026 của Hiệu trưởng trường TH Khánh Hồng) 

 

TT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tên tác giả Nhà xuất bản 

LỚP 1 

1 Tập viết   tập 1   Nguyễn Thị Thơm - Đặng 

Thị Huệ  
NXBĐH QGHN  

2 Tập viết   tập 2  NXBĐH QGHN  
3 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1  Nguyễn Đức Phú - Đặng 

Thị Phương  

 NXBĐH QGHN  
4 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2  NXBĐH QGHN  

5 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 1 
 Nguyễn Thị Thơm - Đặng 

Thị Huệ - Nguyễn Đức 

Hùng  

 NXBĐH QGHN  

6 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 2 
 NXBĐH QGHN  

7 Sách Bài Tập bổ trợ và tăng cường - Tiếng Anh 1  ĐH Huế 

8 

Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho học 

sinh lớp 1( Chương trình an toàn giao thông cho 

nu cười trẻ thơ) 

Trịnh Hoài Thu-Phạm Thị 

Lan Anh-Nguyễn Văn 

Quyết-Lê Huy Trí-Bùi Việt 

Hùng-Nguyễn Thị Thu 

Hương-Trịnh Cao Khải-

Trần Ngọc Khoa- Bùi Thị 

Bích Ngọc-Nguyễn Quang 

Nhật-Đặng Thị Kim Thanh-

Trần Hải Toàn- Nguyễn 

Khắc Tú-Phạm Thị Vượng 

NXB GDVN 

9 
Giáo dục STEM lớp 1 

 

Lê Anh Vinh (chủ biên), 

Đặng Thị Phương Anh, Lê 

Tiến Bình, Nguyễn Trí 

Dũng, Pham Thanh Hiền, 

Hoàng Thị Kim Khuyên, 

Nguyễn Sỹ Nam,Huỳnh 

Ngọc Thanh, Hồ Thị Hồng 

Vân 

 

NXB GDVN 

10 Tiếng Anh 1- vở Tập viết  
ĐH Huế 

 

 

LỚP 2 
1 Tập viết   tập 1  Nguyễn Lan Anh (Chủ biên) 

- Lê Minh Hà  
NXBĐH QGHN  

2 Tập viết   tập 2  NXBĐH QGHN  
3 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1  Trần Duy Nghĩa (Chủ 

Biên) - Nguyễn Ngọc Thắng 

- Trần Thị Phương  

 NXBĐH QGHN  

4 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2  NXBĐH QGHN  

5 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 1 

 Nguyễn Lan Anh (Chủ 

biên) - Lê Minh Hà - 
 NXBĐH QGHN  



6 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 2 

Nguyễn Đức Hùng  
 NXBĐH QGHN  

7 Sách bài tập bổ trợ và tăng cường Tiếng Anh    ĐH Huế  

 

 

 

 

 

8 

 

Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho 

học sinh lớp 2 ( Chương trình an toàn giao 

thông cho nu cười trẻ thơ) 

Trịnh Hoài Thu-Phạm Thị 

Lan Anh-Nguyễn Văn 

Quyết-Lê Huy Trí-Bùi 

Việt Hùng-Nguyễn Thị 

Thu Hương-Trịnh Cao 

Khải-Trần Ngọc Khoa- 

Bùi Thị Bích Ngọc-

Nguyễn Quang Nhật-

Đặng Thị Kim Thanh-

Trần Hải Toàn- Nguyễn 

Khắc Tú-Phạm Thị 

Vượng 

NXB GDVN 

 

 

 

9 

Giáo dục STEM lớp 2 

 

Lê Anh Vinh (chủ biên), 

Đặng Thị Phương Anh, Lê 

Tiến Bình, Nguyễn Trí 

Dũng, Pham Thanh Hiền, 

Hoàng Thị Kim Khuyên, 

Nguyễn Sỹ Nam, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Hồ Thị Hồng 

Vân 

 

NXB GDVN 

LỚP 3 

1 Tập viết   tập 1   Đặng Thị Như Quỳnh ( 

Chủ biên)- Nguyễn Thúy 

Hoài- Nguyễn Thanh Huyền  

 NXBĐH QGHN  

2 Tập viết   tập 2  NXBĐH QGHN  

3 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1  Trần Thúy Ngà (Chủ biên)- 

Phạm Thị Hải Châu - Phạm 

Thị Hồng Hạnh 

 NXBĐH QGHN  

4 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2  NXBĐH QGHN  

5 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 1  Đặng Khánh Chi - Đặng 

Thảo Nguyên  

 NXBĐH QGHN  

6 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 2 
 NXBĐH QGHN  

7 Sách bài tập bổ trợ và tăng cường Tiếng Anh    ĐH Huế  

 

 

 

 

8 

Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho 

học sinh lớp 3( Chương trình an toàn giao 

thông cho nu cười trẻ thơ) 

Trịnh Hoài Thu - Phạm 

Thị Lan Anh-Nguyễn Văn 

Quyết-Lê Huy Trí-Bùi 

Việt Hùng-Nguyễn Thị 

Thu Hương-Trịnh Cao 

Khải-Trần Ngọc Khoa- 

Bùi Thị Bích Ngọc-

Nguyễn Quang Nhật-

Đặng Thị Kim Thanh-

Trần Hải Toàn- Nguyễn 

Khắc Tú-Phạm Thị 

NXB GDVN 



Vượng 
 

 

 

9 
Giáo dục STEM lớp 3 

 

Lê Anh Vinh (chủ biên), 

Đặng Thị Phương Anh, Lê 

Tiến Bình, Nguyễn Trí 

Dũng, Pham Thanh Hiền, 

Hoàng Thị Kim Khuyên, 

Nguyễn Sỹ Nam, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Hồ Thị Hồng 

Vân 

 

NXB GDVN 

LỚP 4 

1 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1  Trần Thúy Ngà (Chủ biên)- 

Phạm Thị Hải Châu - Phạm 

Thị Hồng Hạnh 

 NXBĐH QGHN  

2 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2  NXBĐH QGHN  

3 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 1 

 PGS.TS.Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên) - Nguyễn 

Thị Phương Thảo - Nguyễn 

Thị Chinh - Chu Huyền 

Trang - TS.Vũ Thị Tuyết - 

Th.S Nguyễn Hoàng Hà  

 NXBĐH QGHN  

4 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 2 
 NXBĐH QGHN  

5 Sách bài tập bổ trợ và tăng cường Tiếng Anh    ĐH Huế  

 

 

 

 

6 
Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho 

học sinh lớp 4( Chương trình an toàn giao 

thông cho nu cười trẻ thơ) 

Trịnh Hoài Thu - Phạm 

Thị Lan Anh-Nguyễn Văn 

Quyết-Lê Huy Trí-Bùi 

Việt Hùng-Nguyễn Thị 

Thu Hương-Trịnh Cao 

Khải-Trần Ngọc Khoa- 

Bùi Thị Bích Ngọc-

Nguyễn Quang Nhật-

Đặng Thị Kim Thanh-

Trần Hải Toàn- Nguyễn 

Khắc Tú-Phạm Thị 

Vượng 

NXB GDVN 

 

 

7 

Giáo dục STEM lớp 4 

 

Lê Anh Vinh (chủ biên), 

Đặng Thị Phương Anh, Lê 

Tiến Bình, Nguyễn Trí 

Dũng, Pham Thanh Hiền, 

Hoàng Thị Kim Khuyên, 

Nguyễn Sỹ Nam, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Hồ Thị Hồng 

Vân 

 

NXB GDVN 

LỚP 5 
  

1 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1 Nguyễn Đỗ Chiến - Dương 

Tiến Tài- Nguyễn Thị Hồng 

Phương - Nguyễn Thị 

Huyền - Nguyễn Thị Vân 

 NXBĐH QGHN  

2 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2  NXBĐH QGHN  



Giang 
3 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 1 
 Nguyễn Thị Dung - 

Nguyễn Quỳnh Hoa - 

Nguyễn Thanh Huyền - 

Nguyễn Bích Liên  

 NXBĐH QGHN  

4 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  

tập 2 
 NXBĐH QGHN  

5 Sách bài tập bổ trợ và tăng cường Tiếng Anh    ĐH Huế  

6 

Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho 

học sinh lớp 5 (Chương trình an toàn giao 

thông cho nu cười trẻ thơ) 
 

Trịnh Hoài Thu - Phạm 

Thị Lan Anh-Nguyễn Văn 

Quyết-Lê Huy Trí-Bùi 

Việt Hùng-Nguyễn Thị 

Thu Hương-Trịnh Cao 

Khải-Trần Ngọc Khoa- 

Bùi Thị Bích Ngọc-

Nguyễn Quang Nhật-

Đặng Thị Kim Thanh-

Trần Hải Toàn- Nguyễn 

Khắc Tú-Phạm Thị 

Vượng 

NXB GDVN 

7 

Giáo dục STEM lớp 5 

 

Lê Anh Vinh (chủ biên), 

Đặng Thị Phương Anh, Lê 

Tiến Bình, Nguyễn Trí 

Dũng, Pham Thanh Hiền, 

Hoàng Thị Kim Khuyên, 

Nguyễn Sỹ Nam, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Hồ Thị Hồng 

Vân 

 

NXB GDVN 

 

BỘ SÁCH GD AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 
 

1 Giáo dục An toàn trường học lớp 1 
Phạm Việt Cường (CB) 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Vân Hương 

Nguyễn Thị Phương 

Thịnh 

Nguyễn Thuý Quỳnh 

Nguyễn Danh Khoa 

NXBGDVN 

2 Giáo dục An toàn trường học lớp 2 NXBGDVN 

 

3 Giáo dục An toàn trường học lớp 3 NXBGDVN 

 

4 
Giáo dục An toàn trường học lớp 4 NXBGDVN 

 

5 
Giáo dục An toàn trường học lớp 5 NXBGDVN 

 

BỘ SÁCH "GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ" 

 
1 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 1 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Minh Hải, Đỗ Duy 

Hiếu, Đỗ Đức Lân,Vũ Văn 

Luân, Lê Quang Quân 

NXBGDVN 
2 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 2 NXBGDVN 
3 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 3 NXBGDVN 
4 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 4 NXBGDVN 
5 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 5 NXBGDVN 

 



BỘ "TRUYỆN ĐỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VÀ KỂ CHUYỆN" 

 

1 
Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể 

chuyện - lớp 1 

Nguyễn Thị Hà Châu 

Nguyễn Thị Hồng Ngân 

Ngô Hiền Tuyên 
NXBGDVN 

2 Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể 

chuyện - lớp 2 
Nguyễn Thị Hà Châu 

Lại Thị Mai Hương 

Nguyễn Thị Hồng Ngân 

Phạm Duy Nghĩa 

Ngô Hiền Tuyên 

NXBGDVN 

3 Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể 

chuyện - lớp 3 
NXBGDVN 

4 Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể 

chuyện - lớp 4 
NXBGDVN 

5 Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể 

chuyện - lớp 5 
NXBGDVN 

 

BỘ QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA CHÚNG EM 

 
1 Quyền và bổn phận của chúng em 1 

Lưu Thu Thuỷ  - Trần Thị Tố 

Oanh 
 

 
2 Quyền và bổn phận của chúng em 2  
3 Quyền và bổn phận của chúng em 3  
4 Quyền và bổn phận của chúng em 4  
5 Quyền và bổn phận của chúng em 5  

 
BỘ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 
1 Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1 Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên, Tưởng Duy Hải, 

Quản Hà Hưng, Lê Hồng Mai, 

Nguyễn Thị Thấn, Trần Hải 

Toàn 

 
2 Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 2  
3 Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 3  
4 Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 4  
5 Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 5  

 

BỘ SÁCH KĨ NĂNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 

1 Kĩ năng phòng cháy và  chữa cháy dành cho học 

sinh Tiểu học- lớp 1 

Trần Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Minh Hoài 

Nguyễn Hữu Tâm 

NXBGDVN 

2 Kĩ năng phòng cháy và  chữa cháy dành cho học 

sinh Tiểu học- lớp 2 
NXBGDVN 

3 Kĩ năng phòng cháy và  chữa cháy dành cho học 

sinh Tiểu học- lớp 3 
NXBGDVN 

4 Kĩ năng phòng cháy và  chữa cháy dành cho học 

sinh Tiểu học- lớp 4 
NXBGDVN 

5 Kĩ năng phòng cháy và  chữa cháy dành cho học 

sinh Tiểu học- lớp 5 
NXBGDVN 

BỘ SÁCH KĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG  
1 Thực hành kĩ năng phòng chống bạo lực học 

đường lớp 1 
Đinh Thị Kim Thoa (chủ 

biên) 

Lại Thị Yến Ngọc 

Trần Thị Quỳnh Trang 

NXBGDVN 

2 Thực hành kĩ năng phòng chống bạo lực học 

đường lớp 2 
NXBGDVN 

3 Thực hành kĩ năng phòng chống bạo lực học Đinh Thị Kim Thoa (chủ NXBGDVN 



đường lớp 3 biên) 

Nguyễn Thị Bích Liên 

Nguyễn Phương Liên 

4 Thực hành kĩ năng phòng chống bạo lực học 

đường lớp 4 
NXBGDVN 

5 Thực hành kĩ năng phòng chống bạo lực học 

đường lớp 5 
NXBGDVN 

BỘ SÁCH VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG 
1 

Văn hoá học đường dành cho học sinh lớp 1 

GS.TS Huỳnh Văn Sơn 

(CB) 

Trần Thị Mai Hương 

Mai Mỹ Hạnh 

Giang Thiên Vũ 

NXBGDVN 

2 

Văn hoá học đường dành cho học sinh lớp 2  

GS.TS Huỳnh Văn Sơn 

(CB) 

Huỳnh Chí Danh 

Nguyễn Thanh Huân 

NXBGDVN 

3 

Văn hoá học đường dành cho học sinh lớp 3 

GS.TS Huỳnh Văn Sơn 

(CB) 

Trần Thị Hằng Mơ 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

NXBGDVN 

4 

Văn hoá học đường dành cho học sinh lớp 4 

GS.TS Huỳnh Văn Sơn 

(CB) 

Tống Thị Kim Phượng 

Nguyễn Lê Bảo Hoàng 

NXBGDVN 

5 

Văn hoá học đường dành cho học sinh lớp 5 

GS.TS Huỳnh Văn Sơn 

(CB) 

Nguyễn Thị Lý 

Đặng Thị Cẩm Hương 

NXBGDVN 

 

BỘ SÁCH HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC 
1 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho 

học sinh Tiểu học) 

Nguyễn Hữu Hợp (CB) 

Phạm Hoàng Dương 

Vũ Thị Thanh Tâm 

NXBGDVN 

 

BỘ SÁCH HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 

1 Hướng dẫn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 

(dành cho học sinh Tiểu học) 
Vũ Thu Hương 

Vũ Thị Lan Anh 
NXBGDVN 

                      (Danh mục gồm 84 đầu sách) 

 


